TOA AN NHAN DAN THI XA N CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TINH KHANH HOA DPoc lap - Tw do - Hanh phc

Ban 4an sb: 42/2023/HS-ST
Ngay 19-6-2023

NHAN DANH
NUGC CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TOA AN NHAN DAN THI XA N, TINH KHANH HOA

- Thanh phan Hgi dong xét xi so' tham gém co:

Thdam phéan - Chui toa phién toa: Ba Bing Thi Ai Vy

CAc Hgi tham nhan dan:

1. Ong Hb Hai Hing

2. Ba Lé Thi Hoa

- Thu ky phién toa: Ba Db Gia Linh - Thu ky Toa 4n nhan dan thi x4 N.

- Pgi dién Vién kiém sat nhan dan thi xa N tham gia phién tda: Ba Cao Thi
Hai - Kiém sat vién.

Trong cac ngay 15, 16 va 19 thang 6 nam 2023, tai tru s& Toa an nhan dan thi
x& N, tinh Khanh Hoa ma phién toa xét xtr so tham cong khai vu an hinh su thu ly
s6 15/2023/TLST-HS ngay 24 thang 02 nam 2023 theo Quyét dinh dua vu &n ra xét
Xt $6 25/QDXXST-HS ngay 24 thang 3 nam 2023, Quyét dinh hodn phién toa s6
37/2023/HSST-QP ngay 13 thang 4 nim 2023, Théng bao doi ngay xét xir sd
16/2023/TB-TA ngay 11 thang 5 nim 2023 va s6 17/2023/TB-TA ngay 31 thang 5
nam 2023 ddi véi céc bi cao:

1. Ngb L - sinh nim 2004 tai N, Khanh Hoa; Noi PKNKTT va chd &: Thén
C, xa T, thi x& N, Khanh Hoa; Nghé nghiép: Khéng; Trinh d6 van héa: 6/12; Dan
toc: Kinh; Ton gido: Khdng; Giai tinh: Nam; Qudc tich: Viét Nam; Con éng Ngo T
- sinh nam 1983; Con ba Truong Thi Kim N - sinh nam 1984; Gia dinh c6 03 anh
em, bi cdo la con tht ba; Tién an: Khong; Tién su: Ngay 29/6/2022 bi Céng an x4
phuong H xir phat vi pham hanh chinh 750.000 dong vé hanh vi “Gay rdi trat tu
cdng cong” theo Quyét dinh s6 0129/QD-XPHC. Nhan than: Ngay 13/5/2022 bj Co
quan canh sat diéu tra cdng an thi x& N khoi té vé toi “Gay rdi trat tu cong cong”;
Bi cdo bi bat tam giam tir ngay 29/12/2022; C6 mit tai phién toa.

2. Poan Minh P - sinh nim 2004 tai N, Khanh Hoa; Noi DPKNT va chd &: To
dan phd 6 B, phuong H, thi x4 N, Khanh Hoa; Nghé nghiép: Khong; Trinh d6 vin
hoa: 8/12; Dan toc: Kinh; Ton gido: Khong; Giéi tinh: Nam; Qudc tich: Viét Nam;
Con 6ng Poan Ngoc M - sinh nam 1980; Con ba Nguyén Thi Hong H - sinh nim
1981; Gia dinh c6 06 chi em, bi c4o la con tht hai; Tién an, tién su: Khdng; Nhan
than: Ngay 12/5/2022 bi Co quan canh sat diéu tra cong an thi xa N khai t6 vé toi
“Gay roi trat tu cong cong”; Bi céo bi bat tam giam tir ngay 29/12/2022; C6 mat tai
phién toa.



3. L& Hong T - sinh ngay 17/11/2005 tai N, Khanh Hoa; Noi cu tra PKNKTT

va chd &: Thén B, xa P, thi x& N, Khanh Hoa; Nghé nghiép: Cong nhan; Trinh d6
van hoa: Khong biét chir; Dan toc: Kinh; Tén gido: Khong; Gigi tinh: Nam; Quéc
tich: Viét Nam; Con éng Lé Van C - sinh nam 1982; Con ba Truong Thi Kim V -
sinh nim 1987; Gia dinh c6 02 chi em, bi c4o 1a con thi hai; Tién &n, Tién su: Khong;
Bi cao bi 4p dung bién phap ngan chin cAm di khoi noi cu tri;; C6 mat tai phién toa.

Pai dién hop phap cia bi cdo Lé Hong T:

+ Ong Lé Vin C - sinh nam 1982 (cha rudt)

Noi cu tra: T6 dan phd T, phuong D, thi x& N, Khanh Hoa.

+ Ba Truong Thi Kim V - sinh nam 1987 (me rudt)

Noi cu tr(: Thon D, xa P, thi xa N, Khanh Hoa.

Nguroi bao chira cho bj céo L& Hong T: Ba Nguy@n Thi Anh T - Tro gidp vién

phap ly thudc Trung tdm trg gitip phap ly nha nudce tinh Khanh Hoa. Co mat tai phién

toa.

Ong C vang mat, ba V ¢6 mat tai phién toa.

- Bi hagi: Ba Phan Thi Thanh V - sinh nam 1978

Noi cu tria: T6 dan phé 9 B, phuong H, thi x& N, Khanh Hoa.
CO6 mat tai phién toa.

- Ngueoi ¢ quyeén loi, nghia vu lién quan dén vy an:

+ Ong Tran Minh D - sinh ndm 1978

Noi cu tra: T6 dan phé 9 B, phuong H, thi x& N, Khanh Hoa.
+ Ba Truong Thi Kim V - sinh nam 1987

Noi cu tri: Thon D, xa P, thi xa N, Khanh Hoa.

+ Ba Truong Thi Kim N - sinh nam 1984

Noi cu tri: Thén C, xa T, thi xa N, Khanh Hoa.

+ Ba Nguyén Thj Hong H - sinh nim 1981

Noi cu tri: T6 dan phd 6 B, phuong H, thi x4 N, Khanh Hoa.
Ong D vang mat; ba V, ba N, ba H c6 mit tai phién toa.

- Ngwroi lam chung:

+ Ong Phan B4 Tr - sinh nam 1974

Noi cu tri: 922/24 CM, phuong 5, Quan T, Tp. HCM.

+ Nguyén Thanh T - sinh ngay 01/5/2007

Noi cu tra: Thon P, xa V, huyén N, Khanh Hoa.

Pai dién hop phap ciia Nguyén Thanh T: Ong Nguyén Chi T — sinh nam 1978

va ba Tran Thi Thanh H — sinh nim 1984 (cha, me ruot).

Noi cu tri: Thon P, xa V, huyén N, Khanh Hoa.
béu vang mat tai phién toa.

NQI DUNG VU AN:
Theo céc tai liéu cd trong ho so vy an va dién bién tai phién toa, ngi dung vu

an dwoc t6m tat nhuw sau:

Khoang 21 gio 50 phut ngay 21/7/2022, tai to dan phé B, phuong H, thi x& N,

Khanh Hoa, Poan Minh P, Ngb L, L& Héng T va Nguyén Thanh T dang ngdi nhau
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tai via hé thi thiy ba Phan Thi Thanh V diéu khién xe & t6 hiéu Mazda 3 bién sb
79A-172.16 chay ngang qua. P nhit 01 vién d4 ném vao xe 6 to cua ba V. Ba V diéu
khién xe 6 t6 vé nha dé me rudt 12 ba Tran Thi L va con trai 12 chdu Tran Manh T
xuéng xe roi diéu khién xe 6 t6 trén cung dng Phan Ba Tr quay lai. Dén noi, ba V
roi dén xe vao nhom cua P dé éng Tr chup hinh, thdy vay P di dén yéu cau ba V tat
deén xe. So nhdm cua P gay su nén ba V quay xe bé chay thi P, T mdi nguoi nhit 01
chai thaty tinh ném vao than xe 6 t6 rdi ca ba tiép tuc dudi theo xe. Khi ba V ding
xe lai thi P, L, T mdi nguoi cam 01 chai bia tiép tuc ném vao xe 1am v& kinh chan
gi6 truge xe, kinh chin gié phia sau va kinh cira s6 troi. Sau d6, nhom cua P quay
lai nhau tiép thi bi moi vé tru so Cong an phuong H 1am viéc.

Tai két luan dinh gia tai san s 95/KL-HPDGTS ngay 12/10/2022 cia Hoi
ddng dinh gia tai san trong té tung hinh su thi xd N xac dinh xe 6 td bién sé 79A-
172.16 bi v& kinh, mdp kim loai nhiéu chd gy hu hong véi tong gia tri 44.393.174
dong.

Vit chiing vu an: 01 chai thily tinh ¢ chira chét 1ong bén trong, trén than chai
c6 ddn nhan hiéu su tir tring (43 niém phong); mot s6 manh v chai bia dang tam
gItr.

Vé phan dan su: Bi hai ba Phan Thi Thanh V yéu cau béi thuong sé tién
48.000.000 dong.

Tai ban Céo trang s6 21/CT-VKS-HS ngay 21/02/2023 caa Vién kiém sét
nhan dan thi x4 N, tinh Khanh Hoa truy t6 cac bi cdo Ngd L, Poan Minh P va Lé
Hong T vé t6i “Cé ¥ 1am hu hong tai san” theo quy dinh tai khoan 1 Piéu 178 Bo
luat hinh sy nam 2015.

Tai phién toa

- bai dién Vién kiém st nhan dan thi xa N van gitr nguyén vé diéu luat va toi
danh cua cac bi cdo Ngd L, Poan Minh P va L& Hong T nhu ban céo trang d néu.
Pé nghi Hoi dong xét xur: Ap dung khoan 1 Biéu 178; diém s khoan 1 Diéu 51; Diéu
58: Piéu 91 va Piéu 101 cua Bo luat Hinh sy i phat bi c40 Poan Minh P tir 01 nim
03 thang dén 01 nam 06 thang ti; Ap dung khoan 1 Biéu 178; diém s khoan 1 Diéu
51; biéu 58; Dicu 91 va biéu 101 cta Bo luat Hinh sy xir phat bi cio Ngo L tir 01
nam dén 01 nim 03 thang ti; Ap dung khoan 1 biéu 178; diém i, s khoan 1, 2 biéu
51; Diéu 91; Diéu 101; Piéu 58 va Piéu 65 cta Bo luat Hinh su xir phat bi cdo Lé
Hong T tir 09 thang dén 01 nidm tu nhung cho huong &n treo, thoi gian thir thach tir
01 nam 06 thang dén 02 nam tu.

V& tréch nhiém dén su: Bj hai yéu cau céc bi cao boi thuong so tién 44.000.000
dong va cac bi cdo dong y boi thuong, mdi bi céo boi thuong s tién 1a 14.667.000
dong Tuy nhién, nguoi co quyén loi nghia vu lién quan ba Nguyén Thi Hong H
d6ng y boi thuong thay cho bi cao Poan Minh P; ba Truong Thi Kim V déng y boi
thuong thay cho bi cao L& Hong T va bi hai déng ¥ nén dé nghi ghi nhan su tu
nguyén bdi thuong gitra ba H, ba V va bi hai.

Nguoi ¢6 quyén loi, nghia vu lién quan dng Tran Minh D vang mit tai phién
toa nhung hd so vu an thé hién khong cé yéu cau gi nén dé nghi Hoi dong xét xir
khong xem xet.



Vé vat chitng vu 4n: 01 chai thity tinh ¢6 chia chat long bén trong, trén than
chai c6 dan nhan hiéu su tir tring (43 niém phong); mdt sé manh v chai bia 1a cong
cu cac bi c&o thuc hién hanh vi pham toi nén dé nghi tich thu, tiéu huy.

Vé &n phi: Cac bj cao va nguoi c6 quyén loi, nghia vu lién quan phai chiu an
phi theo quy dinh cua phéap luat.

- Ngudi bao chira cho bi cdo L& Hang T: Thong nhat voi quan diém cua dai
dién Vién kiém sat vé toi danh va diéu luat caa bi cdo L& Hong T. Tai phién toa, bi
hai ba Phan Thi Thanh V xin giam nhe hinh phat cho bi cao Thanh; bi cdo da thanh
khan khai bao, an nan héi cai; pham toi 1an dau va thude truong hop it nghlem trong;
c6 nhan than tét, co noi cu tri rd rang va trinh do nhan thic phap luat con han ché
nén dé nghi Hoi dong xét xir xem xét cho bi cdo duge huong céc tinh tiét giam nhe
dugc quy dinh tai diém i, s khoan 1, 2 Biéu 51 Bo luat hinh sy va &p dung Diéu 91;
Piéu 101; Biéu 65 Bo luat hinh sy cho bi cdo dugce hudng an treo theo quy dinh cua
phap luat. V& trach nhiém dan su : D& nghi ghi nhan sy tu nguyén bdi thuong gitta
bi c&o va bi hai.

- C4c bj cao da khai nhan toan bo hanh vi pham toi, khéng c6 y kién tranh
luan gi véi phan luan toi cia Kiém sét vién va xin Hoi dong xét xir giam nhe hinh
phat.

NHAN PINH CUA TOA AN:

Trén co 6 ngi dung Vu dn, can cir vao tai liéu trong ho so vu dn da diroc tham
tra, xét héi, tranh ludn tai phién toa, Hgi dong xét xiz nhdn thdy nhu sau:

[1] Vé thu tuc t6 tung:

[1.1] Nguoi c6 quyén loi, nghia vu lién quan ong Tran Minh D va nguoi lam
chung Vang mat nhung da co 16i khai trong. ho so, sy vang mat caa ho khong anh
huong dén viéc xét xtr. Can ctt Diéu 292, Biéu 293 cua Bo luat té tung hinh sy nim
2015, Hoi dong xét xtr van tién hanh xét xu.

[1.2] Theo Quyét dinh dua vu an ra xét xtr, ba Truong Thi Kim N va ba
Nguyén Thi Hong H tham gia t6 tung véi tu cach 1a ngudi co quyén loi, nghia vu
lin quan dén vu an. Tuy nhién, xét thay tai thoi diém xét xir vu &n bi cio Poan
Minh P va Ngo L 1a nguoi du 18 tudi nén Hoi dong xét xir xac dinh ba H, ba N
khong phai 1a nguoi c6 quyén loi, nghia vu lién quan dén vy an.

[2] Vé hanh vi, quyét dinh t6 tung cua Co quan diéu tra Cong an thi x& N,
Diéu tra vién, Vién kiém sat nhan dan thi x4 N, Kiém sat vién trong qué trinh diéu
tra, truy t6 da thuc hién dung tham quyén, trinh tu, thu tuc theo quy dinh cua Bo luat
t tung hinh su. Céc bi c4o, bi hai; nguoi c6 quyén loi, nghia vu lién quan khéng c6
y kién hoac khiéu nai vé hanh vi, quyét dinh cua Co quan tién hanh té tung, nguoi
tién hanh té tung. Do d6, cac hanh vi, quyét dinh t6 tung ciia Co quan tién hanh té
tung, ngudi tién hanh té tung da thyc hién déu hop phap.

[3] V& noi dung vu an: Tai phién toa, cac bi cdo Ngb L, Poan Minh P va L&
Hong T da khai nhan toan b hanh vi pham toi caa minh. Loi khai nhan toi caa cac
bi co phu hop voi 101 khai d duoc tham tra tai phién toa, phi hop véi cac tai liéu,
chung cir ¢6 trong hd so vu &n va Céo trang cua Vién kiém sat nhan dan thi xa N da
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truy t4, thé hién: Khoang 21 gid 50 phit ngay 21/7/2022, tai té dan phd B, phuong
H, thi x& N, Khanh Hoa, Poan Minh P, Ng6 L va Lé Hong T di c6 hanh vi ding
chai thaty tinh ném vao xe 6 t6 bién s6 79A-172.16 ctia ba Phan Thi Thanh V gay v&
kinh va mop mot s6 noi trén than xe gay thiét hai tri gia 1a 44.393.174 dong.

Do vay, Hoi dong xét xir xét thay co di can cir dé ket luan cac bi cdo Ngd L,
Doan Minh P va Lé Hong T pham t6i “Co y lam hw hong tai san” theo quy dinh tai
khoan 1 biéeu 178 B¢ luat hinh sy nam 2015.

[4] Xét tinh chat, mac d6 hanh vi pham toi cua cac bi cao: Hanh vi cua cac bi
cao languy hiém cho x4 hai, khong nhing truc tiép x&m pham dén quyén so hiru hop
phap Vvé tai san cua cong dan ma con gay mat trat tu tri an x& hoi tai dia phu’O'ng Céc
bi c4o da dung d4, vo chai bia dap pha tai san cua bi hai nén can xu phat cac bi cao
mirc an twong xtng vai hanh vi pham toi mai c6 du tac dung ran de va phong ngua
chung cho x& hoi.

[5] VVé vai trd cua ting bi cao:

[5.1] Bi c40 Poan Minh P 1a nguoi tich cuc thuc hién hanh vi 01 lan dung da
va 02 lan dung vo chai bia ném vao xe 0 td. Bi c4o c6 nhan than xau nén can xir ly
bi cdo mac hinh phat that nghiém, cao hon cac bi cao khac va cach ly bi cao ra khoi
x& hoi mot thoi gian mai ¢o tac dung gido duc, ran de.

[5.2] Bi cao Ngb L 1a dong pham véi vai trd 1a nguoi thuc hanh va tham gia
01 14n dung vo chai bia ném vao xe 6 td. Bi cdo di c6 01 tién sy, bi xu phat vi pham
hanh chinh vé hanh vi “Gay rdi trat tu cong cong” va c6 nhan than xau nén can Xu
ly nghiém va cach ly bi c&o ra khoi x& hoi mot thoi gian.

[5.3] Bi cdo L& Hong T 1a dong pham véi vai tro 1a nguoi thuc hanh, tham gia
02 lan ding vo chai bia ném vao xe 6 t6. Do d6, can phai xem xét xu ly trach nhiém
hinh sy d6i véi bi cao dé nham muc dich cai tao, giéo duc.

[6] Tinh tiét tang nang trach nhiém hinh sy: Khong.

[7] Tinh tiét giam nhe trach nhiém hinh sy:

[7.1] Céc bi cdo Poan Minh P va Ngo L da thanh khan khai bao, an nan hoi
cai la tinh tiét giam nhe dugc quy dinh tai diém s khoan 1 Diéu 51 cta B luat hinh
su ndm 2015 nén can xem xét giam nhe cho cac bi cao mot phan hinh phat.

[7.2] Bi céo L& Hong T da thanh khan khai bao, an nan héi cai; pham toi lan
dau va thudc truong hop it nghiém trong; duoc bi hai xin giam nhe hinh phat; bi cao
chua c6 tién an, tién su; co trinh d¢ véan hoa khong biét chix nén nhan thic phap luat
con thap 1a nhitng tinh tiét giam nhe duoc quy dinh tai diém i, s khoan 1, 2 Piéu 51
cta Bo luat hinh sy nam 2015 nén can xem xét giam nhe cho bi céo mcf)t phan hinh
phat. Tir nhitng tinh tiét giam nhe trach nhiém hinh sy duoc quy dinh tai khoan 1, 2
Piéu 51 cua Bo luat hinh sy, Hoi dong xét xir quyét dinh &p dung Diéu 91, Biéu 101
Bo luat hinh sy va bi cdo c6 nhan than tdt, co noi cu tra 16 rang nén ap dung Diéu
65 cua Bo luat hinh su, Nghi quyét s6 02/2018/NQ-HDTP ngay 15/5/2018 cua Hoi
d6ng Tham phan Toa an nhan dan téi cao hudng dan &p dung Piéu 65 ciia Bo luat
hinh sy vé an treo cho bi cao duge hudng an treo, khdng can thiét cach ly bi céo ra



ngodi x4 hoi cling du stc ran de, gido duc va ciing thé hién chinh sach nhan dao
trong phap luat hinh sy cua Nha nudc.

[8] VVé trach nhiém dan su:

- Tai phién toa, bi hai y8u cau cac bi cdo boi thudng sé tién 44.000.000 dong
va cac bi cao dong y bdi thudng nén ghi nhan su tu nguyén bdi thudng gitra bi hai
va cac bi c4o. Cac bi c4o Poan Minh P va Ngd L, mdi bi c4o bdi thuong sb tién 1a
14.667.000 dong. Bi c4o L& Hong T bdi thuong sé tién 1a 14.667.000 ddng; trudng
hop bi cdo khong du tai san dé bdi thuong thi cha, me phai bdi thuong phan con
thiéu bang tai san caa minh.

- Nguoi ¢6 quyeén loi, nghia vu lién quan dng Tran Minh D ving mat tai phién
tda nhung hd so vu &n thé hién khong c6 yéu cau gi nén Hoi ddng xét xir khong xét.

[9] VVé vat chitng: 01 chai thuy tinh c6 chira chat I6ng bén trong, trén than chai

c6 dan nhan hiéu su tir tring (da niém phong); mot s6 manh v chai bia la cong cu
cac bi cdo thuc hién hanh vi pham t6i nén can tich thu, tiéu hay.

[10] V& an phi: Cac bi c4o phai chiu an phi hinh sy va dan sy so tham theo
quy dinh ctua phép luat.

[11] Xét dé nghi cua dai dién Vién kiém sat: Ap dung khoan 1 Biéu 178; diém
s khoan 1 Diéu 51; Piéu 58; Piéu 91 va Biéu 101 ctia Bo luat Hinh sy ddi véi bi co
Poan Minh P; Ap dung khoan 1 Diéu 178; diém s khoan 1 biéu 51; Piéu 58; Piéu
91 va biéu 101 cua Bo luat Hinh su @i véi bi cdo Ngd L; Ap dung khoan 1 DBiéu
178; diém i, s khoan 1, 2 Diéu 51; Diéu 91; Diéu 101; Diéu 58 va Diéu 65 cta Bo
luat Hinh su d6i voi bi cao L& Hong T, Hoi dong xét xir xét thay dé nghi cua dai dién
Vién kiém sét 1a pht hop nén chap nhan. Béi vai dé nghi ghi nhan su tu nguyén boi
thuong giita nguoi ¢6 quyén loi, nghia vu lién quan ba Nguyén Thi Hong H, ba
Truong Thi Kim V va bi hai, Hoi dong xét xtr xét thay khong phi hop nén khong
chap nhan.

Vi céc lé trén,

QUYET PINH:

Cén ctr khoan 1 Piéu 178; diém s khoan 1 Piéu 51; biéu 91; Piéu 101; biéu
38 va biéeu 58 cua Bo luat Hinh sy nam 2015 doi vai bi cdo Poan Minh P.

Cén ctr khoan 1 Piéu 178; diém s khoan 1 Piéu 51; Piéu 91; Piéu 101; biéu
38 va biéu 58 cua B luat Hinh sy nam 2015 d6i vai bi cdo Ngo L.

_ Can cir khoan 1 biéu 178; diém i, s khoan 1, 2 biéu 51; Piéu 91; Piéu 101;

bicu 65 va bieu 58 cua B luat Hinh sy nam 2015 doi véi bi cao Lé Hong T.

Can ¢t Diéu 47 caa Bo luat Hinh sy nim 2015.

Cian cu Diéu 584, Diéu 585, Diéu 586 va Diéu 589 Bo luat dan sy nam 2015.

Can cir Dieu 106, khoan 2 Biéu 136, Dieu 290, Pieu 331 va bieu 333 cua Bo
luat To tung hinh sy nam 2015.



Can ctr Nghi quyét sé 326/2016/UBTVQH14 ngay 30/12/2016 cua Uy Ban
Thuong vu Qudc hoi quy dinh vé mic thu, mién, giam, thu, nop, quan 1y va st dung
an phi va Ié phi Toa an.

1. Xir phat:

Bi c40 Poan Minh P 01 (mét) nam 03 (ba) thang tu vé toi “Cé y lam hw héng
tai san”. Thoi han tu tinh tir ngay 29/12/2022.

Bi c4o Ngd L 01 (mgt) nam ti Ve tdi “C6 y lam hw hong tai san ”, thoi han t
tinh tir ngay 29/12/2022.

Bi c4o L& Hong T 09 (chin) thang ti vé toi “Cé y lam huwr hong tai sdn” cho
hudng an treo, thoi gian thir thach 1a 18 (muwroi tam) thang.

Giao bj c4o L& Hong T cho Uy ban nhan dan xa P, thi xa N, tinh Khanh Hoa
gidm sat va giao duc trong thoi gian tha thach. Truong hop nguoi dugce huong an
treo thay d6i noi cu tra thi thuc hién theo quy dinh tai khoan 1 Biéu 92 caa Luat Thi
hanh an hinh su.

Trong thoi gian thtr thach, néu ngudi dugc huong an treo ¢d ¥ vi pham nghia
vu theo quy dinh cta Luat thi hanh &n hinh su 02 1an tré [8n, thi Toa an cd thé quyét
dinh budc ngudi d6 phai chap hanh hinh phat ti caa ban 4n da cho huéng an treo.

2. V& trach nhiém dan su;

Budc cé4c bi cao Ngb L va Poan Minh P, mdi bi cdo boi thuong cho bi hai s6
tién 14.667.000d (Muwoi SAu triéu sdu tram sdu muoi bdy nghin dong).

Buoc bi cao L& Hong T boi thuong cho bi hai s6 tién 14.667.000d (Muwoi sau
triéu sdu tram sdu mwoi bay nghin dong). Trudng hop bi cao khong du tai san dé
boi thuong thi cha, me phai bdi thuong phan con thiéu bang tai san caa minh.

3. V& vat chiing: Tich thu tiéu huy 01 chai thay tinh c6 chira chét long bén
trong, trén than chai c6 dan nhan hiéu su tir trang (43 niém phong); mot s6 manh vo
chai bia.

(Theo Bién bdn giao nhdn vt ching gita Co quan cdanh sdt diéu tra Cong an
th; x& N va Chi cuc Thi hanh an dan su thi xa N ngay 07/3/2023).

4. V& an phi:

Cac bi cdo Poan Minh P, Ngb L va Lé Hong T phai nop an phi hinh su so
tham, mdi bi cao 13 200.000d (Hai trdm nghin dong).

Cac bi c4o Poan Minh P, Ngd L va Lé Hong T phai nop an phi dan sy so
tham, mdi bi cao 1a 733.000d (Bdy trdam ba muwoi ba nghin dong).

5. Quyeén khang céo: Bj céo, bi hai, nguoi 6 quyén loi, nghia vu lién quan c6
quyen khang cao ban an trong thoi han 15 ngay ké tr ngay tuyen an so tham. Nguoi
cé quyen loi, nghla vu lién quan vang mat co quyén khang cao trong thoi han 15
ngay ké tir ngay nhan duoc ban &n hoic ban an duoc téng dat hop I¢.

Ké tir ngay ban an, quyet dinh co hi¢u lyc phap lugr (doi Vi cdc truong hop
co quan thi hanh dan c6 quyen cha dong ra quyét dinh thi hanh an) hodc ké ter ngay
¢6 don yéu cau thi hanh an cua bén diroc thi hanh an (d@si véi cac khodn tién phdi
tra cho nguwoi dwge thi hanh édn) cho dén khi thi hanh an xong, bén phdi thi hanh an



con phdi chiu khodn tién 1i cia so tién con phdi thi hanh an theo mac theo I4i suat
quy dinh tai Biéu 357, Piéu 468 B4 ludt dan su.

Trieong hop bdn dn dwoc thi hanh theo quy dinh tai Piéu 2 Ludt Thi hanh an
Dan s thi ngueoi dwoc thi hanh dn, nguoi phdi thi hanh an dan sy c6 quyén théa
thugn thi hanh &n, quyén yéu cau thi hanh &n, tir nguyén thi hanh an hodgc bi cuéng
ché thi hanh dn theo quy dinh tai cdc Piéu 6, 7 va 9 Lugt Thi hanh &n Dan su; thoi
hiéu thi hanh dn dwoc thuc hién theo quy dinh tai Diéu 30 Ludt Thi hanh &n.

TM. HOI PONG XET XU SO THAM
Noi nhan: THAM PHAN - CHU TQA PHIEN TOA
- TAND tinh Khanh Hoa;
- S¢ tu phap tinh Khanh Hoa;
- VKSND tinh Khanh Hoa;
- VKSND thi xa N;
- Chi cuc THADS thi xa N;
- Cong an thi xa N;
- Nhirng ngudi tham gia td tung;
- Luu ho so, 4n van.

Piing Thi Ai Vy



THANH VIEN HQOI PONG XET XU THAM PHAN - CHU TQA PHIEN TOA

Lé Vin Chuyén Tran Thi Hién Ping Thi Ai Vy

TM. HOI PONG XET XU SO THAM
Noi nhan: THAM PHAN - CHU TQA PHIEN TOA
- TAND tinh Khanh Hoa;
- S¢ tu phap tinh Khanh Hoa;
- VKSND tinh Khanh Hoa;
- VKSND thi xa N;
- Chi cuc THADS thi xa N;
- Cong an thi xa N;
- Nhiing ngudi tham gia té tung;
- Luu hd so, 4n van.

bing Thi Ai Vy
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	NHÂN DANH
	NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ N, TỈNH KHÁNH HÒA
	- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
	Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đặng Thị Ái Vy
	Các Hội thẩm nhân dân:
	1. Ông Hồ Hải Hùng
	2. Bà Lê Thị Hoa
	- Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ Gia Linh - Thư ký Tòa án nhân dân thị xã N.
	- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã N tham gia phiên tòa: Bà Cao Thị Hải - Kiểm sát viên.
	Trong các ngày 15, 16 và 19 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã N, tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 15/2023/TLST-HS ngày 24 tháng 02 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 25/QĐXXST...
	1. Ngô L - sinh năm 2004 tại N, Khánh Hòa; Nơi ĐKNKTT và chỗ ở: Thôn C, xã T, thị xã N, Khánh Hòa; Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: 6/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Ngô T - sinh năm 1983; Con bà T...
	2. Đoàn Minh P - sinh năm 2004 tại N, Khánh Hòa; Nơi ĐKNT và chỗ ở: Tổ dân phố 6 B, phường H, thị xã N, Khánh Hòa; Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: 8/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Đoàn Ngọc M - ...
	3. Lê Hồng T - sinh ngày 17/11/2005 tại N, Khánh Hòa; Nơi cư trú ĐKNKTT và chỗ ở: Thôn Đ, xã P, thị xã N, Khánh Hòa; Nghề nghiệp: Công nhân; Trình độ văn hóa: Không biết chữ; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông...
	Đại diện hợp pháp của bị cáo Lê Hồng T:
	+ Ông Lê Văn C - sinh năm 1982 (cha ruột)
	Nơi cư trú: Tổ dân phố T, phường D, thị xã N, Khánh Hòa.
	+ Bà Trương Thị Kim V - sinh năm 1987 (mẹ ruột)
	Nơi cư trú: Thôn Đ, xã P, thị xã N, Khánh Hòa.
	Người bào chữa cho bị cáo Lê Hồng T: Bà Nguyễn Thị Anh T - Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Khánh Hòa. Có mặt tại phiên tòa.
	Ông C vắng mặt, bà V có mặt tại phiên tòa.
	- Bị hại: Bà Phan Thị Thanh V - sinh năm 1978
	Nơi cư trú: Tổ dân phố 9 Đ, phường H, thị xã N, Khánh Hòa.
	Có mặt tại phiên tòa.
	- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:
	+ Ông Trần Minh D - sinh năm 1978
	Nơi cư trú: Tổ dân phố 9 Đ, phường H, thị xã N, Khánh Hòa.
	+ Bà Trương Thị Kim V - sinh năm 1987
	Nơi cư trú: Thôn Đ, xã P, thị xã N, Khánh Hòa.
	+ Bà Trương Thị Kim N - sinh năm 1984
	Nơi cư trú: Thôn C, xã T, thị xã N, Khánh Hòa.
	+ Bà Nguyễn Thị Hồng H - sinh năm 1981
	Nơi cư trú: Tổ dân phố 6 B, phường H, thị xã N, Khánh Hòa.
	Ông D vắng mặt; bà V, bà N, bà H có mặt tại phiên tòa.
	- Người làm chứng:
	+ Ông Phan Bá Tr - sinh năm 1974
	Nơi cư trú: 922/24 CM, phường 5, Quận T, Tp. HCM.
	+ Nguyễn Thanh T - sinh ngày 01/5/2007
	Nơi cư trú: Thôn P, xã V, huyện N, Khánh Hòa.
	Đại diện hợp pháp của Nguyễn Thanh T: Ông Nguyễn Chí T – sinh năm 1978 và bà Trần Thị Thanh H – sinh năm 1984 (cha, mẹ ruột).
	Nơi cư trú: Thôn P, xã V, huyện N, Khánh Hòa.
	Đều vắng mặt tại phiên tòa.
	NỘI DUNG VỤ ÁN:
	Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
	Khoảng 21 giờ 50 phút ngày 21/7/2022, tại tổ dân phố Đ, phường H, thị xã N, Khánh Hòa, Đoàn Minh P, Ngô L, Lê Hồng T và Nguyễn Thanh T đang ngồi nhậu tại vỉa hè thì thấy bà Phan Thị Thanh V điều khiển xe ô tô hiệu Mazda 3 biển số 79A-172.16 chạy ngang...
	Tại kết luận đinh giá tài sản số 95/KL-HĐĐGTS ngày 12/10/2022 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thị xã N xác định xe ô tô biển số 79A-172.16 bị vỡ kính, móp kim loại nhiều chỗ gây hư hỏng với tổng giá trị 44.393.174 đồng.
	Vật chứng vụ án: 01 chai thủy tinh có chứa chất lỏng bên trong, trên thân chai có dãn nhãn hiệu sư tử trắng (đã niêm phong); một số mảnh vỡ chai bia đang tạm giữ.
	Về phần dân sự: Bị hại bà Phan Thị Thanh V yêu cầu bồi thường số tiền 48.000.000 đồng.
	Tại bản Cáo trạng số 21/CT-VKS-HS ngày 21/02/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã N, tỉnh Khánh Hòa truy tố các bị cáo Ngô L, Đoàn Minh P và Lê Hồng T về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015.
	Tại phiên toà
	- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã N vẫn giữ nguyên về điều luật và tội danh của các bị cáo Ngô L, Đoàn Minh P và Lê Hồng T như bản cáo trạng đã nêu. Đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 178; điểm s khoản 1 Điều 51; Điểu 58; Điều 91 và ...
	Về trách nhiệm dân sự: Bị hại yêu cầu các bị cáo bồi thường số tiền 44.000.000 đồng và các bị cáo đồng ý bồi thường, mỗi bị cáo bồi thường số tiền là 14.667.000 đồng. Tuy nhiên, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị Hồng H đồng ý bồi t...
	Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Trần Minh D vắng mặt tại phiên tòa nhưng hồ sơ vụ án thể hiện không có yêu cầu gì nên đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét.
	Về vật chứng vụ án: 01 chai thủy tinh có chứa chất lỏng bên trong, trên thân chai có dãn nhãn hiệu sư tử trắng (đã niêm phong); một số mảnh vỡ chai bia là công cụ các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nên đề nghị tịch thu, tiêu hủy.
	Về án phí: Các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.
	- Người bào chữa cho bị cáo Lê Hồng T: Thống nhất với quan điểm của đại diện Viện kiểm sát về tội danh và điều luật của bị cáo Lê Hồng T. Tại phiên tòa, bị hại bà Phan Thị Thanh V xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Thanh; bị cáo đã thành khẩn khai báo...
	- Các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, không có ý kiến tranh luận gì với phần luận tội của Kiểm sát viên và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.
	NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
	Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:
	[1] Về thủ tục tố tụng:
	[1.1] Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Trần Minh D và người làm chứng vắng mặt nhưng đã có lời khai trong hồ sơ, sự vắng mặt của họ không ảnh hưởng đến việc xét xử. Căn cứ Điều 292, Điều 293 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Hội đồng ...
	[1.2] Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử, bà Trương Thị Kim N và bà Nguyễn Thị Hồng H tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, xét thấy tại thời điểm xét xử vụ án bị cáo Đoàn Minh P và Ngô L là n...
	[2] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thị xã N, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã N, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng...
	[3] Về nội dung vụ án: Tại phiên tòa, các bị cáo Ngô L, Đoàn Minh P và Lê Hồng T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với lời khai đã được thẩm tra tại phiên tòa, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ c...
	Do vậy, Hội đồng xét xử xét thấy có đủ căn cứ để kết luận các bị cáo Ngô L, Đoàn Minh P và Lê Hồng T phạm tội“Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015.
	[4] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo: Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của công dân mà còn gây mất trật tự trị an xã hội tại địa phương. Các bị cáo...
	[5] Về vai trò của từng bị cáo:
	[5.1] Bị cáo Đoàn Minh P là người tích cực thực hiện hành vi 01 lần dùng đá và 02 lần dùng vỏ chai bia ném vào xe ô tô. Bị cáo có nhân thân xấu nên cần xử lý bị cáo mức hình phạt thật nghiêm, cao hơn các bị cáo khác và cách ly bị cáo ra khỏi xã hội ...
	[5.2] Bị cáo Ngô L là đồng phạm với vai trò là người thực hành và tham gia 01 lần dùng vỏ chai bia ném vào xe ô tô. Bị cáo đã có 01 tiền sự, bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và có nhân thân xấu nên cần xử lý nghiêm ...
	[5.3] Bị cáo Lê Hồng T là đồng phạm với vai trò là người thực hành, tham gia 02 lần dùng vỏ chai bia ném vào xe ô tô. Do đó, cần phải xem xét xử lý trách nhiệm hình sự đối với bị cáo để nhằm mục đích cải tạo, giáo dục.
	[6] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không.
	[7] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:
	[7.1] Các bị cáo Đoàn Minh P và Ngô L đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 nên cần xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo một phần hình phạt.
	[7.2] Bị cáo Lê Hồng T đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt; bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; có trình độ văn hóa không biết chữ nên nhận thức pháp luật còn ...
	[8] Về trách nhiệm dân sự:
	- Tại phiên tòa, bị hại yêu cầu các bị cáo bồi thường số tiền 44.000.000 đồng và các bị cáo đồng ý bồi thường nên ghi nhận sự tự nguyện bồi thường giữa bị hại và các bị cáo. Các bị cáo Đoàn Minh P và Ngô L, mỗi bị cáo bồi thường số tiền là 14.667.00...
	- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Trần Minh D vắng mặt tại phiên tòa nhưng hồ sơ vụ án thể hiện không có yêu cầu gì nên Hội đồng xét xử không xét.
	[9] Về vật chứng: 01 chai thủy tinh có chứa chất lỏng bên trong, trên thân chai có dãn nhãn hiệu sư tử trắng (đã niêm phong); một số mảnh vỡ chai bia là công cụ các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu, tiêu hủy.
	[10] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự và dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.
	[11] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát: Áp dụng khoản 1 Điều 178; điểm s khoản 1 Điều 51; Điểu 58; Điều 91 và Điều 101 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Đoàn Minh P; Áp dụng khoản 1 Điều 178; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 58; Điều 91 và Điều 10...
	Vì các lẽ trên,
	QUYẾT ĐỊNH:
	Căn cứ khoản 1 Điều 178; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 91; Điều 101; Điều 38 và Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với bị cáo Đoàn Minh P.
	Căn cứ khoản 1 Điều 178; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 91; Điều 101; Điều 38 và Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với bị cáo Ngô L.
	Căn cứ khoản 1 Điều 178; điểm i, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 91; Điều 101; Điều 65 và Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với bị cáo Lê Hồng T.
	Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015.
	Căn cứ Điều 584, Điều 585, Điều 586 và Điều 589 Bộ luật dân sự năm 2015.
	Căn cứ Điều 106, khoản 2 Điều 136, Điều 290, Điều 331 và Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.
	Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.
	1. Xử phạt:
	Bị cáo Đoàn Minh P 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 29/12/2022.
	Bị cáo Ngô L 01 (một) năm tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, thời hạn tù tính từ ngày 29/12/2022.
	Bị cáo Lê Hồng T 09 (chín) tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 (mười tám) tháng.
	Giao bị cáo Lê Hồng T cho Ủy ban nhân dân xã P, thị xã N, tỉnh Khánh Hòa giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 92 của Luật Thi hành án hình ...
	Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.
	2. Về trách nhiệm dân sự:
	Buộc các bị cáo Ngô L và Đoàn Minh P, mỗi bị cáo bồi thường cho bị hại số tiền 14.667.000đ (Mười sáu triệu sáu trăm sáu mươi bảy nghìn đồng).
	Buộc bị cáo Lê Hồng T bồi thường cho bị hại số tiền 14.667.000đ (Mười sáu triệu sáu trăm sáu mươi bảy nghìn đồng). Trường hợp bị cáo không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.
	3. Về vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 chai thủy tinh có chứa chất lỏng bên trong, trên thân chai có dãn nhãn hiệu sư tử trắng (đã niêm phong); một số mảnh vỡ chai bia.
	(Theo Biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã N và Chi cục Thi hành án dân sự thị xã N ngày 07/3/2023).
	4. Về án phí:
	Các bị cáo Đoàn Minh P, Ngô L và Lê Hồng T phải nộp án phí hình sự sơ thẩm, mỗi bị cáo là 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).
	Các bị cáo Đoàn Minh P, Ngô L và Lê Hồng T phải nộp án phí dân sự sơ thẩm, mỗi bị cáo là 733.000đ (Bảy trăm ba mươi ba nghìn đồng).
	5. Quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan  có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể t...
	Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của bên được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho ngư...
	Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án Dân sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án ...
	TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                               Nơi nhận:                                                                    THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
	- TAND tỉnh Khánh Hòa;
	- Sở tư pháp tỉnh Khánh Hòa;
	- VKSND tỉnh Khánh Hòa;
	- VKSND thị xã N;
	- Chi cục THADS thị xã N;
	- Công an thị xã N;
	- Những người tham gia tố tụng;
	- Lưu hồ sơ, án văn.
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